
TUẦN 30
Buổi 1

ÔN TẬP: HÌNH ĐỒNG DẠNG
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được hai hình đồng dạng, hai hình đồng dạng phối cảnh.
- Nhận biết được vẻ đẹp trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ, chế tạo, ... biểu hiện qua
hình đồng dạng.
2. Về năng lực:
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ, tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày được kết quả thảo luận của nhóm, biết chia sẻ giúp đỡ bạn
thực hiện nhiệm vụ học tập, biết tranh luận và bảo vệ ý kiến của mình.
* Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: 

+ Kể tên được những hình đồng dạng trong các hình hình học đơn giản đã được học.
+ Xác định được tâm phối cảnh của các hình đồng dạng phối cảnh.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Vẽ được hình đồng dạng phối cảnh của tam

giác và đoạn thẳng khi biết tỉ số đồng dạng.

- Năng lực giao tiếp toán học: HS nghe hiểu, đọc hiểu của hình đồng dạng.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Thực hiện các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự
đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, máy chiếu (hoặc TV), máy tính, SGK Toán 8.
2. Học sinh: Bộ đồ dùng học tập, SGK, xem bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. LÝ THUYẾT.
1) Hình đồng dạng, hình đồng dạng phối cảnh.
Ví dụ 1: Cho Hình 1.

Nhận thấy rằng  với tỉ số đồng dạng là .

Dùng thước thẳng kiểm tra xem đường thẳng  nối các trung điểm có đi qua  
không?

Ta nói  là hình phóng to của  (  lần) và  là hình thu nhỏ của 

(  lần)

Ví dụ 2: Hình ngôi sao  và hình ngôi sao  là hai hình đồng dạng

Ta nói hình  là hình thu nhỏ của hình  với tỉ số 2
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còn hình  là hình phóng to của hình  với tỉ số 
Kết luận:

 Các cặp hình phóng to – thu nhỏ như trên được gọi là

Các hình đồng dạng phối cảnh. Điểm đồng quy  trong mỗi hình được gọi là tâm phối 
cảnh của các cặp hình.

Trong Hình 2, ta nói Hình  đồng dạng phối cảnh với Hình  theo tỉ số đồng dạng

.
 Trong cặp hình phòng to – thu nhỏ nếu thay đổi vị trí

của một hình đi thì chúng vẫn có hình dạng giống nhau.
Khi đó chúng được gọi là hình đồng dạng ( Hình 3)

Ví dụ 3: Trong các hình học đơn giản, những cặp hình dưới đây là những cặp hình đồng dạng.

Ví dụ 4: Những hình đồng dạng phối cảnh thường gặp

Ví dụ 5: Những hình đồng dạng trong thế giới tự nhiên

Ví dụ 6: Trong những cặp hình ở Hình 4. Cặp hình nào là hai hình đồng dạng? Hãy chỉ ra một 
cặp hình đồng dạng phối cảnh và vẽ cặp hình đó cùng tâm phối cảnh.

B. BÀI TẬP MẪU ( SGK)

Bài 1: Lấy một điểm  nằm ngoài một đoạn thẳng . Hãy vẽ hình đồng dạng phối cảnh tâm

 của đoạn thẳng  theo tỉ số đồng dạng 

BAO

Hình 3

Cặp hình tam giác đềuCặp hình trònCặp hình vuông

Hình 4



Bài 2: Biết rằng mỗi hình dưới đây đồng dạng với một hình khác. Hãy tìm các cặp hình đồng 
dạng đó.

Bài 3: Trong các cặp hình đồng dạng dưới đây, cặp hình nào là đồng dạng phối cảnh

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Trong các cặp hình sau, hình nào là hình đồng dạng phối cảnh

A. Hình B. Hình C. Hình D. Hình 

Câu 2: Trong các cặp hình sau, hình nào là hình đồng dạng.

A. Hình B. Hình C. Hình D. Không có hình nào

Câu 3: Sự khác nhau giữ hình đồng dạng và hình đồng dạng phối cảnh,
A. Hình đồng dạng phối cảnh có thể tìm được tâm phối cảnh, còn hình đồng dạng thì 

không.
B. Hình đồng dạng phối cảnh không có tâm phối cảnh, hình đồng dạng có tâm phối cảnh.
C. Hình đồng dạng phối cảnh và hình đồng dạng đều cho ta những hình ảnh giống nhau.
D. Hình đồng dạng phối cảnh cho ta ảnh sau to hơn ảnh trước, hình đồng dạng cho a ảnh 

sau nhỏ hơn ảnh trước.

Câu 4: Hình  đồng dạng phối cảnh với hình  theo tỉ số đồng dạng là  thì hình  

đồng dạng phối cảnh với hình  theo tỉ số đồng dạng là bao nhiêu?

A. B. C. D.

Câu 5: Cho Hình bên. Biết Hình 1 đồng dạng phối cảnh với Hình 2 với tỉ số đồng dạng là 
Khi đó tỉ số nào sau đây là đúng

d)c)b)a)

a)

b) c)
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A. B.

C. D.

Bài 6: Cho Hình bên. Đường trong tâm  và đường tròn tâm  là
hai hình đồng dạng phối cạnh. Tỉ số đồng dạng là:

A. B.

C. D.

Câu 7: Hình bên.  có 

 là hình đồng dạng phối cảnh với  với tỉ số .

Chu vi  là:

A. B.

C. D.

Câu 8: Lấy hai hình nào dưới đây ta luôn được một cặp hình đồng dạng vừa đồng dạng phối 
cảnh.

A. Hình vuông B. Hình thoi
C. Hình tròn D. Tam giác đều

Câu 9: Cho hình bên biết  thỏa mãn  và 
Chọn câu đúng trong các câu sau:

A.  đồng dạng phối cảnh với , tâm phối cảnh 

B.  đồng dạng phối cảnh với , tâm phối cảnh 

C.  đồng dạng phối cảnh với , tâm phối cảnh 
D. Cả ba câu trên đều đúng.

II. Tự luận.

Bài 1: Cho Hình 5.
a) Chỉ ra các hình đồng dạng.
b) Chỉ ra các hình đồng dạng phối cảnh.

Bài 2: Cho Hình 6.
a) Hãy chỉ ra các hình đồng dạng phối cảnh.
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b) Chỉ ra các hình đồng dạng.

Bài 3: Hình 7.  đồng dạng phối cảnh với  theo tỉ số

. Hãy cho biết các tỉ số sau:

a) b) c)

Bài 4: Cho hình bình hành  có  là giao hai đường chéo. Lấy  lần lượt là trung 

điểm trên . ( Hình 8)
a) Chỉ ra những tam giác đồng dạng trong hình.

b)  đồng dạng phối cảnh với tam giác nào,
xác định tâm phối cảnh và tỉ số.

Bài 5: Cho  nhọn có ba đường cao  cắt nhau tại 

Từ  hạ  lần lượt vuông góc vuống  cắt  lần lượt tại và 
a) Chỉ ra các tam giác đồng dạng phối cảnh và tâm phối cảnh

b)  đồng dạng với những tam giác nào?

c)  có đồng dạng với  không?

Bài 6: Một số hình đồng dạng phối cảnh trong tự nhiên.
 

Bài 37. HÌNH ĐỒNG DẠNG
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Máy xúc và máy xúc đồ chơi trẻ emBản đồ Việt Nam

Một số hình trong thiết kế trang trí



I. Trắc nghiệm
Câu
Đáp án A B A D C C B C B

II. Tự luận
Bài 1:

a) Các hình  là các hình đồng dạng

b) Hình đồng dạng phối cảnh là hình 

Bài 2:
a) Các hình đồng dạng phối cảnh là

Hình 

b) Các hình đồng dạng là hình 

Bài 3:

a) Vì 

b) Vì 

Khi đó 

c) Vì 

Khi đó 
Bài 4:

a) Các hình tam giác đồng dạng là:

,  

,  

,  

,
……

b)  đồng dạng phối cảnh với . Tâm đồng dạng là 

Tỉ số đồng dạng là 
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Bài 5:

a)  đồng dạng phối cảnh với  tâm phối cảnh là .

 đồng dạng phối cảnh với  tâm phối cảnh là .
…..

b)  đồng dạng với , 

c)  có đồng dạng với 

BUỔI 2

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IX

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức:  Ôn tập và hệ thống kiến thức về: 

- Hai tam giác đồng dạng.

- Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

- Định lý Pythagore và ứng dụng.

- Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông và ứng dụng.

- Hình đồng dạng.

2. Về năng lực:  

* Năng lực chung:  

- Năng lực tự học:  HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác:  HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao

đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù:  

- Năng lực giao tiếp toán học:  HS phát biểu, nhận biết được các tam giác đồng dạng, tam giác

vuông.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa

toán học:  thực hiện tính được tỉ số đồng dạng của hai tam giác đồng dạng, tính được độ dài cạnh của

tam giác dựa vào tỉ số đồng dạng, 

3. Về phẩm chất:  

- Chăm chỉ:  thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực:  thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh

giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm:  hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên:  SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.

2. Học sinh:  SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. TIỀN TRÌNH BÀI DẠY

BÀI TẬP THỰC HÀNH.

Bài 1. Tìm x trong các hình bên dưới .
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Bài 2.

a/ Tìm x trong hình vẽ sau .

CB

A

I K
x

10cm 8cm

8cm

500

500

CB

A

I K
x

11cm

15cm

15cm

530

530

b/

Giữa hai điểm  và  bị ngăn cách bởi hồ nước (như hình dưới). Hãy xác định độ dài  

mà không cần phải bơi qua hồ. Biết rằng đoạn thẳng  dài  và  là trung điểm của

,  là trung điểm của .

   Xét tam giác ABC, có:

   K là trung điểm AB

   I là trung điểm AC

KI là đường trung bình của tam giác ABC

    

Hay 



           

Bài 3. Cho tam giác ABC có AB = 3, BC = 6, CA = 5. Cho O
là điểm phân biệt.

Giả sử tam giác A’B’C’ là hình đồng dạng phối cảnh của tam

giác ABC với O là tâm đồng dạng phối cảnh, tỉ số  .

Hãy tìm độ dài các cạnh của tam giác A’B’C’.

Bài 4. Cho hình vẽ bên: Biết DE // BC,  AG là tia phân giác của
D̂AE và AD = 6cm, DB = 3cm, DE = 8cm, AE = 10cm. 

a) Tính độ dài đoạn BC.

b) Tính độ dài đoạn GE.

Lời giải

a) Có DE //BC nên

 (hệ 5 quả định lý Ta-lét)

Từ đó tính được 

b) Xét ADE có AG là tia phân giác 
D̂AE

  nên  (t/c)

Từ đó tính được: 



Bài 5. Một ngôi nhà có thiết kế mái như hình bên và có các số đo

như sau : AD = 1,5m; DE = 2,5m; BF = GC = 1m; FG = 5,5 m.

Tính chiều dài của mái nhà bên, biết DE // BC.

Lời giải

Ta có BC = BF + FG + GC = 1 + 5,5 + 1 = 7,5 m

Vì DE // BC nên áp dụng định lý Thales ta có :

               

Vậy chiều dài của mái nhà bên là 4,5m

Bài 6. Cho tam giác  nhọn, các đường cao , ,  cắt nhau tại . Chứng minh

a) . b) .

c)  là tia phân giác của góc .

Lời giải

a)  (g.g).

b) Từ kết quả câu a) ta có  .

Làm tương tự ta thu được . Suy ra

.

c) Từ câu b), chứng minh được

 (c.g.c) và  (c.g.c), do đó

 và . 

Ta có  (cùng phụ ).

Do đó 



 là tia phân giác của góc .

Bài 7. Cho tứ giác  có , hai đường chéo  

và  cắt nhau tại .

a) Chứng minh .

b) Chứng minh .

c) Gọi  là giao điểm của các đường thẳng  và . Chứng

minh .

Lời giải

a) Ta có  (g.g).

b) Từ câu a) ta có  (c.g.c).

c) Từ câu b), ta có  (g.g). Suy ra .

Bài 8. Cho hình thoi  có . Một đường thẳng đi qua  cắt các tia ,  lần

lượt tại  và .

a) Chứng minh .

b) Chứng minh , rồi suy ra .

c) Gọi  là giao điểm của  và . Tính .

Lời giải

a) Ta có  và  nên 

,   

 (g.g).



b)  Từ  câu  a),  ta  có   (do    đều)   mà

.

Vậy  .

c)  Từ  kết  quả  câu  b),  ta  có  ,  từ  đó  ta  nhận  được

.

Bài 9. Cho tam giác  đều,  là trung điểm của . Trên ,  lần lượt lấy ,  sao

 cho . Chứng minh

a) , từ đó suy ra .

b) .

c)  là tia phân giác của .

Lời giải

a) Xét , ta có . 

Ta cũng có 

 (g.g). 

b) Từ kết quả câu a), ta có  vì .

c) Từ kết quả câu b), . 

Do đó  (c.g.c). 

Vậy  là tia phân giác của .

Bài 10. Cho tam giác  vuông tại  có  cm,  cm. Kẻ đường cao .



a) Chứng minh  

b) Gọi ,  lần lượt là hình chiếu của  trên , . Chứng minh .

c) Tính diện tích tứ giác . ĐS{  cm }

Lời giải

a) Ta có  (g.g) 

   

b) Ta giả thiết ta có 

 là hình chữ nhật.

Do  là hình chữ nhật nên ta có . 

Mặt khác  (cùng phụ ) 

 (g.g).

c) Ta có   (cm ). Từ kết quả câu c), ta tính được  cm

 cm .

Bài 11. Cho hình chữ nhật  có  cm,  cm. Gọi  là giao điểm của  và

. Qua  kẻ đường thẳng  vuông góc với ,  cắt tia  tại . Chứng minh

a) .

b) Kẻ  tại . Chứng minh .

c) Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh  là trung điểm của .



Lời giải

a) Ta có  (g.g)

b) Ta có  và  .

Do đó  (g.g)

  .

c) Vì  nên theo định lý Ta-lét ta có :

 .

mà  nên . 

Do đó  là trung điểm của .

Bài 12. Cho hình chữ nhật  có  cm,  cm. Gọi  là hình chiếu của  trên

, tia  cắt  tại .

a) Chứng minh . b) Tính độ dài .

Lời giải

a) Ta có  (cùng phụ ) 

 (g.g).

b) Từ câu a), ta có  cm.

Bài 13. Cho tam giác  nhọn . Các đường cao ,  cắt nhau tại .

a) Chứng minh .

b) Chứng minh .



c) Gọi ,  lần lượt là hình chiếu của ,  trên , . Chứng minh .

Lời giải

a) Ta có  (g.g) 

 .

b) Từ kết quả câu a) ta có  (c.g.c)

c) Ta có ,  nên theo định lý Ta-lét ta có

,    . Do đó  .

Bài 14. Cho tam giác  vuông tại     và trung tuyến . Qua  kẻ đường

thẳng vuông góc với  cắt  và  lần lượt tại  và . 

a) Chứng minh .

b) Chứng minh .

Lời giải

a) Ta có  cân tại  nên 

 

 (g.g).

b) Theo câu a) ta có  (g.g) 

.

Bài 15 Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC). Gọi I là trung điểm của AB. Kẻ IN vuông
góc với BC tại N (N thuộc BC).
a/ Chứng minh : ∆ACB đồng dạng với ∆NIB. Từ đó suy ra BA.BI = BC.BN
b/ Giả sử AC = 6cm; BC = 10cm. Tính BN. 
c/ Chứng minh ÎAN= ÎCN  
d/ Chứng minh : AC2 = NC2 −¿ NB2



Lời giải

a/ Chứng minh :
∆ACB đồng dạng với ∆NIB (g,g)

Từ tỉ số suy ra BA.BI = CB.BN

b/ Tính được BN = 3,2cm

c/ Từ tỉ số  Chứng minh ∆BIC đồng dạng với ∆BNA
Từ đó suy ra ÎAN= ÎCN

d/  Kẻ AH BC tại H. Chứng minh được AC2 = CH.CB
Chứng minh N là trung điểm HB  NB = NH
 CH.CB = (CN−¿NB)(CN+NB) = NC2 −¿ NB2

AC2 = NC2 −¿ NB2

H

N

I

A C

B



MỘT SỐ ĐỀ THỰC HÀNH CHƯƠNG

 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG & HÌNH ĐỒNG DẠNG

ĐỀ THỰC HÀNH SỐ 01

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho tam giác  có ,  lần lượt nằm trên hai cạnh ,  sao cho . Bi

ết  cm,  cm,  cm. Khi đó độ dài  bằng

A.  cm. B.  cm. C.  cm. D.  cm.

Câu 2. Cho tam giác   có   cm,   cm,   cm và tam giác   có

 cm,  cm,  cm. Cách viết nào sau đây đúng quy ước về đỉnh:

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho tam giác  đồng dạng với tam giác  theo tỉ số đồng dạng . Gọi , 

lần lượt là trung điểm của , . Tỉ số  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Cho tam giác  đồng dạng với tam giác  có ,  cm . Diện tích

tam giác  bằng

A.  cm . B.  cm . C.  cm . D.  cm .

Câu 5. Cho hình vẽ bên. Điền nội dung thích hợp vào chỗ chấm

a) 

b) Nếu  thì .



c) Nếu  thì .

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Người ta tiến hành đo đạc các yếu tố cần thiết để tính
chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên

kia  sông  (hình  vẽ  bên).  Biết  m,  m  và

m. Tính độ rộng  của khúc sông.

Bài 2. Cho tam giác  nhọn có  và các đường cao , ,  cắt nhau tại .

a) Chứng minh .

b) Chứng minh .

c) Chứng minh  là tia phân giác của góc .



ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho tam giác  có ,  lần lượt nằm trên hai cạnh ,  sao cho . Bi

ết  cm,  cm,  cm. Khi đó độ dài  bằng

A.  cm. B.  cm. C.  cm. D.  cm.

Lời giải

Theo định lý Ta-lét ta có  

 cm 

  (cm).

Câu 2. Cho tam giác   có   cm,   cm,   cm và tam giác   có

 cm,  cm,  cm. Cách viết nào sau đây đúng quy ước về đỉnh:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có   (c.c.c).

Câu 3. Cho tam giác  đồng dạng với tam giác  theo tỉ số đồng dạng . Gọi , 

lần lượt là trung điểm của , . Tỉ số  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có . 



Câu 4. Cho tam giác  đồng dạng với tam giác  có ,  cm . Diện tích

tam giác  bằng

A.  cm . B.  cm . C.  cm . D.  cm .

Lời giải

Ta có  cm .

Câu 5. Cho hình vẽ bên. Điền nội dung thích hợp vào chỗ chấm 

a) 

b) Nếu  thì .

c) Nếu  thì .

Lời giải

a) 

b) Nếu  thì .

c) Nếu  thì .

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Người ta tiến hành đo đạc các yếu tố cần thiết để tính
chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên

kia  sông  (hình  vẽ  bên).  Biết  m,  m  và

m. Tính độ rộng  của khúc sông.

Lời giải

Dùng hệ quả của định lý Ta-let, ta có



 m.

Bài 2. Cho tam giác  nhọn có  và các đường cao , ,  cắt nhau tại .

a) Chứng minh .

b) Chứng minh .

c) Chứng minh  là tia phân giác của góc .

Lời giải

a)  Ta  có   (g.g)  

.

b) Từ kết quả câu a), suy ra  (g.c.g).

c) Làm tương tự câu a) và b) ta chứng minh được

,  do  đó   hay

 là tia phân giác của góc .



ĐỀ THỰC HÀNH SỐ 02

Bài  1. Cho  hình  vẽ  bên.  Biết  ,   cm,

 cm và  cm. Tính độ dài cạnh .

 

Bài 2. Cho hình vẽ bên.  Biết   cm,   cm và

 cm, phân giác  và . Tính độ dài cạnh ,

, . 

Bài 3. Cho tam giác  nhọn. Kẻ các đường cao  và  cắt nhau tại .

a) Chứng minh .

b) Chứng minh .

c) Chứng minh .



LỜI GIẢI ĐỀ SỐ 02

Bài  1. Cho  hình  vẽ  bên.  Biết  ,   cm,

 cm và  cm. Tính độ dài cạnh .

Lời giải

Theo định lý Ta-lét ta có , từ đó  cm. 

Suy ra  cm.

Bài 2. Cho hình vẽ bên.  Biết   cm,   cm và

 cm, phân giác  và . Tính độ dài cạnh ,

, . 

Lời giải

Theo tính chất đường phân giác trong tam giác, ta có

.

Từ đó tính được  cm và  cm.

Theo định lý Ta-lét ta có  cm.

Bài 3. Cho tam giác  nhọn. Kẻ các đường cao  và  cắt nhau tại .

a) Chứng minh .

b) Chứng minh .

c) Chứng minh .

Lời giải

a) Ta có  (g.g), từ đó  



.

b) Từ kết quả câu a), ta có   (c.g.c).

c)  cắt  tại  thì .   và  là hai tam giác vuông có chung  nên

 (g.g), tương tự ta cũng có  (g.g), từ đó ta có  và

. Vậy .

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com


	- Chăm chỉ: Thực hiện các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
	- Trung thực: Thật thà trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
	- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
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